
Tổng số
31/3/20

23
Tổng số 31/3/2023 Tổng số

31/3/202

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13=11

/7*100

14=12/

8*100
15=7-11 16 17

TỔNG CỘNG = A+B+C+D+Đ 141.219 91.939 91.940 85.718 85.718 82.232 82.232 89 89 9.700 43.494

A
Ban quản lý dự án các công 

trình huyện
127.079 82.459 82.459 75.726 75.725 73.649 73.649 89 89 8.803 39.456

Năm 2021 72.190 59.908 59.908 60.448 60.448 59.001 59.001 98 98 900 10.557

I
Vốn ngân sách địa phương cấp 

huyện quản lý
14.990 13.990 13.990 13.983 13.983 13.983 13.983 0

1
Trường mầm non Thị trấn Tủa 

Chùa (giai đoạn 2)

Nghị quyết 

số 05/NQ-

HĐND 

ngày 

30/03/2021

TT Tủa 

Chùa

Nhà lớp học mầm non 08 

phòng: Nhà 2 tầng, Nhà Ban 

Giám hiệu 08 phòng: Nhà 2 

tầng, Nhà bếp: Nhà 1 tầng, 

Nhà để xe giáo viên: Nhà 

cấp IV-1 tầng, các hạng mục 

phị trợ và thiết bị

14.990 13.990 13.990 13.983 13.983 13.983 13.983  100     100   

Hoàn thành 

bàn giao 

đưa vào sử 

dụng

II
Vốn cân đối ngân sách huyện và 

các nguồn vốn khác
57.200 45.918 45.918 46.465 46.465 45.018 45.018 900 10.557

1

Dự án: Khắc phục hậu quả thiên 

tai kè chắn đất cánh đồng Tà Là 

Cáo, xã Sính Phình, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Nghị quyết 

số: 54/NQ-

HĐND 

ngày 

29/7/2021

Xã Sính 

Phình

Xây dựng 1.277,93 m kè 

BTCT; đường giao thông, 

sân luyện tập hoạt động văn 

hóa

14.990 14.102 14.102 14.859 14.859 14.102 14.102  100     100   0 756,5

Đã nộp hồ 

sơ Quyết 

toán DAHT

(Kèm theo Báo cáo số  50a/BC-ĐGS ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỦA CHÙA

Số quyết 

định, 

ngày/tháng

/năm phê 

duyệt

Tỷ lệ giải 

ngân(%) Kế hoạch vốn 

giao 

Tổng 

số

31/3/20

23

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ghi chú 

(đã hoàn 

thành, 

chuẩn bị 

hoàn thành, 

đang thi 

công….) đã 

quyết toán 

dự án hoàn 

thành

Địa điểm

 xây dựng

Số chưa 

giải ngân

Nhu cầu 

vốn còn 

thiếu

 Số

 

TT 

Giải ngân     Tổng 

mức 

đầu tư 

được 

duyệt

Năng lực 

thiết kế, quy mô đầu tư
Danh mục công trình 

Giá trị KL thực 

hiện

Kết quả thực hiện 



Tổng số
31/3/20

23
Tổng số 31/3/2023 Tổng số

31/3/202

3

(Kèm theo Báo cáo số  50a/BC-ĐGS ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỦA CHÙA

Số quyết 

định, 

ngày/tháng

/năm phê 

duyệt

Tỷ lệ giải 

ngân(%) Kế hoạch vốn 

giao 

Tổng 

số

31/3/20

23

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ghi chú 

(đã hoàn 

thành, 

chuẩn bị 

hoàn thành, 

đang thi 

công….) đã 

quyết toán 

dự án hoàn 

thành

Địa điểm

 xây dựng

Số chưa 

giải ngân

Nhu cầu 

vốn còn 

thiếu

 Số

 

TT 

Giải ngân     Tổng 

mức 

đầu tư 

được 

duyệt

Năng lực 

thiết kế, quy mô đầu tư
Danh mục công trình 

Giá trị KL thực 

hiện

Kết quả thực hiện 

2
Dự án: Xây dựng hạng mục phụ 

trợ nhà văn hóa xã Sín Chải

Quyết định 

số: 

2295/QĐ-

UBND 

ngày 

6/12/2021

Xã Sín 

Chải

Phá dỡ, xây dựng mới một số 

hạng mục: cổng, kè đá, sân 

bê tông, nhà vệ sinh

750 723 723 723 723 723 723  100     100   0 0,0

Hoàn thành 

bàn giao 

đưa vào sử 

dụng

3

Dự án: Kè chống sạt lở cánh đồng 

Chiếu Tính, xã Tả Phìn, huyện 

Tủa Chùa

Quyết định 

số: 117/QĐ-

UBND 

ngày 

4/2/2021

Xã Tả 

Phìn
Xây dựng 163,69m kè BT 3.000 2.810 2.810 2.811 2.811 2.810 2.810  100     100   0 0,504

Đã QT DA 

Hoàn thành

4

Dự án: Xây dựng cổng chào và hệ 

thống đèn chiếu sáng tuyến đường 

từ trụ sở UBND xã Mường Báng - 

Đội 10 và vào khu TĐC Huổi Lực, 

huyện Tủa Chùa (xây mới)

Số: 

2293/QĐ-

UBND 

ngày 

6/12/2021

xã Mường 

Báng

Xây dựng cổng chào, lắp đặt 

hệ thống đèn cao áp
4.995 4.995 4.995 4.944 4.944 4.640 4.640    93       93   354,7

Hoàn thành 

bàn giao 

đưa vào sử 

dụng

5
Xây dựng Nhà văn hóa TDP 

Thống nhất thị trấn Tủa Chùa

Số 

2298/QĐ-

UBND 

ngày 

6/12/2021

TT Tủa 

Chùa

Xây dựng 01 nhà văn hoá, 

sân bê tông, cổng chính, 

tường rào 

800 798 798 798 798 798 798  100     100   0 0

Hoàn thành 

bàn giao 

đưa vào sử 

dụng



Tổng số
31/3/20

23
Tổng số 31/3/2023 Tổng số

31/3/202

3

(Kèm theo Báo cáo số  50a/BC-ĐGS ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỦA CHÙA

Số quyết 

định, 

ngày/tháng

/năm phê 

duyệt

Tỷ lệ giải 

ngân(%) Kế hoạch vốn 

giao 

Tổng 

số

31/3/20

23

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ghi chú 

(đã hoàn 

thành, 

chuẩn bị 

hoàn thành, 

đang thi 

công….) đã 

quyết toán 

dự án hoàn 

thành

Địa điểm

 xây dựng

Số chưa 

giải ngân

Nhu cầu 

vốn còn 

thiếu

 Số

 

TT 

Giải ngân     Tổng 

mức 

đầu tư 

được 

duyệt

Năng lực 

thiết kế, quy mô đầu tư
Danh mục công trình 

Giá trị KL thực 

hiện

Kết quả thực hiện 

6

Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện

Số: 

2294/QĐ-

UBND 

ngày 

6/12/2021

TT Tủa 

Chùa

Xây dựng Nhà lớp học 8 

phòng + hội trường: Nhà cấp 

III - 2 tầng,   Nhà lớp học + 

ban giám hiệu: Nhà cấp III - 

2 tầng,  Nhà nội trú học sinh 

(nhà số 9) Nhà cấp IV - 1 

tầng, Nhà nội trú học sinh 

(nhà số 10 sửa chữa -02 

nhà): Nhà cấp IV - 1 tầng, 

Nhà bếp: Nhà cấp IV - 1 

tầng, Nhà vệ sinh khu nội 

trú: Nhà cấp IV - 1 tầng, Nhà 

ở công vụ 3 gian, Nhà vệ 

sinh (02 nhà): Nhà cấp IV - 1 

tầng, các hạng mục phụ trợ

4.995 4.995 4.995 4.837 4.837 4.508 4.508    90       90   487,0

Hoàn thành 

bàn giao 

đưa vào sử 

dụng

7

Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc 

các cơ quan trực thuộc UBND 

huyện (Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thanh - Truyền hình 

huyện; Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp và trụ sở cũ của Trung tâm 

dân số kế hoạch hóa gia đình 

huyện Tủa Chùa)

Nghị quyết 

số: 

55/NQ/HĐ

ND ngày 

29/7/2021

TT Tủa 

Chùa

Sửa chữa: nhà làm việc 02 

tầng trung tâm nhà văn hóa 

phát thanh truyển hình 

huyện; nhà làm việc 03 tầng 

trung tâm kế hoạch hóa gia 

đình; 01 tầng nhà làm việc 

dịch vụ nông nghiệp  và xây 

dựng các hạng mục phụ trợ 

khác

4.200 4.114 4.114 4.114 4.114 4.114 4.114  100     100   0 0
Đã QT DA 

Hoàn thành

8

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu 

đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở 

tại tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn 

Tủa Chùa

Nghị quyết  

số 11/NQ-

HĐND 

ngày 

1/7/2021 

TT Tủa 

Chùa

San mặt bằng;1,19 ha; nền 

mặt đường dài 471,85m
10.000 200 200 200 200 200 200  100     100   0 9.800

Chưa được 

bổ sung 

vốn để triển 

khai



Tổng số
31/3/20

23
Tổng số 31/3/2023 Tổng số

31/3/202

3

(Kèm theo Báo cáo số  50a/BC-ĐGS ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỦA CHÙA

Số quyết 

định, 

ngày/tháng

/năm phê 

duyệt

Tỷ lệ giải 

ngân(%) Kế hoạch vốn 

giao 

Tổng 

số

31/3/20

23

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ghi chú 

(đã hoàn 

thành, 

chuẩn bị 

hoàn thành, 

đang thi 

công….) đã 

quyết toán 

dự án hoàn 

thành

Địa điểm

 xây dựng

Số chưa 

giải ngân

Nhu cầu 

vốn còn 

thiếu

 Số

 

TT 

Giải ngân     Tổng 

mức 

đầu tư 

được 

duyệt

Năng lực 

thiết kế, quy mô đầu tư
Danh mục công trình 

Giá trị KL thực 

hiện

Kết quả thực hiện 

9
Các hạng mục phụ trợ trụ sở Đảng 

uỷ-HĐND-UBND xã Sính Phình

Quyết định 

số 62/QĐ- 

UBND 

ngày 

20/01/2021

xã Sính 

phình, 

huyện Tủa 

Chùa

 Cổng chính và biển trụ sở, 

Nhà ga ra xe,  Tường rào,  

Sân, đường bê tông,  Rãnh 

thoát nước

870 866 866 866 866 866 866  100     100   0 0
Đã QT DA 

Hoàn thành

10
Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Đảng ủy 

- HĐND - UBND xã Tủa Thàng

Quyết định 

số 165/QĐ- 

UBND 

ngày 

24/02/2021

Xã Tủa 

Thàng

Sửa chữa nhà làm việc 2 

tầng, nhà WC; xây dựng mới 

Nhà làm việc bộ phận một 

cửa và các hạng mục phụ trợ

3.000 2.911 2.911 2.911 2.911 2.911 2.911  100     100   0 0
Đã QT DA 

Hoàn thành

11
Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Đảng ủy 

- HĐND - UBND xã Trung Thu

Quyết định 

số 176/QĐ- 

UBND 

ngày 

25/02/2021

Xã Trung 

Thu

Cải tạo Nhà làm việc 2 tầng 

và các hạng mục phụ trợ; 

Xây dựng mới nhà làm việc 

bộ phận một cửa

3.100 2.984 2.984 2.984 2.984 2.984 2.984  100     100   0 0
Đã QT DA 

Hoàn thành

12

Nâng cấp tuyến đường Mường 

Đun - Nà Sa (Phân đoạn: Lý trình 

Km0+00 - Km1+200) xã Mường 

Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Nghị quyết 

số 24/NQ-

HĐND 

ngày 

17/11/2020 

xã Mường 

Đun
GTNT B, L=1,308km 6.500 6.420 6.420 6.420 6.420 6.362 6.362    99       99   58

Đã QT DA 

Hoàn thành

Năm 2022 54.889 22.551 22.551 15.278 15.278 14.647 14.647 65 65 7.903 28.899

Vốn cân đối ngân sách huyện và 

các nguồn vốn khác
54.889 22.551 22.551 15.278 15.278 14.647 14.647 65 65 7.903 28.898,5



Tổng số
31/3/20

23
Tổng số 31/3/2023 Tổng số

31/3/202

3

(Kèm theo Báo cáo số  50a/BC-ĐGS ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỦA CHÙA

Số quyết 

định, 

ngày/tháng

/năm phê 

duyệt

Tỷ lệ giải 

ngân(%) Kế hoạch vốn 

giao 

Tổng 

số

31/3/20

23

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ghi chú 

(đã hoàn 

thành, 

chuẩn bị 

hoàn thành, 

đang thi 

công….) đã 

quyết toán 

dự án hoàn 

thành

Địa điểm

 xây dựng

Số chưa 

giải ngân

Nhu cầu 

vốn còn 

thiếu

 Số

 

TT 

Giải ngân     Tổng 

mức 

đầu tư 

được 

duyệt

Năng lực 

thiết kế, quy mô đầu tư
Danh mục công trình 

Giá trị KL thực 

hiện

Kết quả thực hiện 

1
Dự án: Đấu giá đất Huổi Lực, thị 

trấn Tủa Chùa

Số: 

1444/QĐ-

UBND 

ngày 

14/6/2022

Thị trấn 

Tủa Chùa

San nền,xây dựng 149m rãnh 

thoát nước, tuyến nước ống 

sinh hoạt  L = 305,12 m

580 580 580 498 498 200 200 34 34 380

Hoàn thành 

bàn giao 

đưa vào sử 

dụng

2
Đường giao thông Hấu Chua - 

Làng Giang, xã Sín Chải

Số: 58 /NQ-

HĐND 

ngày 

14/12/2022

Xã Sín 

Chải
GTNT C, L=1,821 km 14.000 2.365,5 2.365,5 2.365,5 11.634,5

Đang trình 

phê duyệt 

kế hoạch 

lựa chọn 

nhà thầu

3
Đường liên thôn Quyết Tiến (Thị 

trấn) - Sông Ún (xã Mường Báng)

Số: 57 /NQ-

HĐND 

ngày 

14/12/2022

Thị trấn 

Tủa Chùa, 

Xã 

Mường 

Báng

GTNT B, L=3,034km 8.769 1.480 1.480 1.480 7.289

Đang trình 

phê duyệt 

kế hoạch 

lựa chọn 

nhà thầu

4
Kè bảo vệ đất sản xuất cánh đồng 

Na Pa, xã Tủa Thàng

Số: 

56/NQ/HĐ

ND ngày 

14/12/2022

Xã Tủa 

Thàng
Xây dựng 1519,6 m kè BT 7.000 1.180 1.180 1.180 5.820

Đang trình 

phê duyệt 

kế hoạch 

lựa chọn 

nhà thầu

5

Nước sinh hoạt thôn Háng Đề Dê,

Tà Pao, trường THCS, tiểu học, 

trạm y tế xã Sính Phình

Số 

2932/QĐ-

UBND 

ngày 

06/12/2022

xã Sính 

phình, 

huyện Tủa 

Chùa

Cấp cho 1023 nhân khẩu; 

Đập tràn đa giác; tuyến ống 

L= 1300m; Công trình trên 

tuyến  và thiết bị lắng lọc

5.000 845 845 845 4.155

Đang trình 

phê duyệt 

kế hoạch 

lựa chọn 

nhà thầu



Tổng số
31/3/20

23
Tổng số 31/3/2023 Tổng số

31/3/202

3

(Kèm theo Báo cáo số  50a/BC-ĐGS ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỦA CHÙA

Số quyết 

định, 

ngày/tháng

/năm phê 

duyệt

Tỷ lệ giải 

ngân(%) Kế hoạch vốn 

giao 

Tổng 

số

31/3/20

23

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ghi chú 

(đã hoàn 

thành, 

chuẩn bị 

hoàn thành, 

đang thi 

công….) đã 

quyết toán 

dự án hoàn 

thành

Địa điểm

 xây dựng

Số chưa 

giải ngân

Nhu cầu 

vốn còn 

thiếu

 Số

 

TT 

Giải ngân     Tổng 

mức 

đầu tư 

được 

duyệt

Năng lực 

thiết kế, quy mô đầu tư
Danh mục công trình 

Giá trị KL thực 

hiện

Kết quả thực hiện 

6
Nâng cấp Chợ thị trấn Tủa Chùa 

giai đoạn III (điều chỉnh, bổ sung)

Số: 

1424/QĐ-

UBND, 

ngày 

9/6/2022

Thị trấn 

Tủa Chùa

San nền; kè đá hộc; Mương 

thủy lợi; Cổng; tường rào; 

lan can đỉnh kè; rãnh thoát 

nước; sân đường BT; cấp 

nước, điện; PCCC; ĐTXD 

nhà ki ốt số 1, 2, 3; Nhà bán 

hàng ăn khu chợ đêm; Nhà 

vệ sinh ngoài trời; Phá dỡ: 

Kè đá cũ, nhà ki ốt cũ, nhà 

vệ sinh cũ; Các hạng mục 

phụ: Sân khấu, kè đá, đường 

vào chợ, cổng chính - phụ, 

cổng trang trí, dàn vòm trang 

trí, tường rào, sân bê tông, 

vỉa hè, bồn hoa, cấp nước, 

PCCC

14.990 11.550 11.550 10.245 10.245 10.245 10.245 89 89 1.305
Đang thi 

công

7

Nâng cấp tuyến đường Sính Phình 

- Dê Giàng (phân đoạn Km3 - 

Km3+981); đường vào  trạm y tế 

và điểm trường tiểu học số 2 xã 

Sính Phình (điều chỉnh, bổ sung)

 Số: 

1948/QĐ-

UBND 

ngày 

23/8/2022

xã Sính 

phình, 

huyện Tủa 

Chùa

Nâng cấp, cải tạo L=1,39km, 

rãnh BT, kè dá hộc;  Điều 

chỉnh  lại hướng tuyến. Tăng 

chiều dài rãnh thoát nước L 

= 135m. Tăng chiều dài kè L 

= 81m.

4.550 4.550 4.550 4.535 4.535 4.202 4.202 92 92 348

Hoàn thành 

bàn giao 

đưa vào sử 

dụng

B Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện 4.650 2.732 2.732 2.610 2.610 2.610 2.610 96 96 122 1.175

Năm 2021 2.950 1.412 1.412 1.412 1.412 1.412 1.412 100 100 0 1.175

Vốn cân đối ngân sách huyện và 

các nguồn vốn khác
2.950 1.412 1.412 1.412 1.412 1.412 1.412 100 100 0 1.175



Tổng số
31/3/20

23
Tổng số 31/3/2023 Tổng số

31/3/202

3

(Kèm theo Báo cáo số  50a/BC-ĐGS ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỦA CHÙA

Số quyết 

định, 

ngày/tháng

/năm phê 

duyệt

Tỷ lệ giải 

ngân(%) Kế hoạch vốn 

giao 

Tổng 

số

31/3/20

23

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ghi chú 

(đã hoàn 

thành, 

chuẩn bị 

hoàn thành, 

đang thi 

công….) đã 

quyết toán 

dự án hoàn 

thành

Địa điểm

 xây dựng

Số chưa 

giải ngân

Nhu cầu 

vốn còn 

thiếu

 Số

 

TT 

Giải ngân     Tổng 

mức 

đầu tư 

được 

duyệt

Năng lực 

thiết kế, quy mô đầu tư
Danh mục công trình 

Giá trị KL thực 

hiện

Kết quả thực hiện 

1

Sửa chữa cống thoát nước tổ dân 

phố Thắng Lợi 2, thị trấn Tủa 

Chùa

Quyết định 

số 2396/QĐ-

UBND 

ngày 

17/12/2021

Thị trấn 

Tủa Chùa

- Hố thu: Xây mới 02 hố thu 

bằng BTCT M250 đá 1x2 với 

kích thước thông thủy hố 1 

(1,3x1,3x3,5)m, hố 2 

(1,3x1,3x3,9)m; thành dày 

30cm, dưới lót bê tông M150 đá 

1x2, dày 10 cm. - Cống: Xây 

mới cống hộp đổ trực tiếp bằng 

BTCT M250 đá 1x2; dưới lót 

BT M150 đá

1.300 912 912 912 912 912 912 100 100 0 386

Hoàn thành 

bàn giao 

đưa vào sử 

dụng



Tổng số
31/3/20

23
Tổng số 31/3/2023 Tổng số

31/3/202

3

(Kèm theo Báo cáo số  50a/BC-ĐGS ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỦA CHÙA

Số quyết 

định, 

ngày/tháng

/năm phê 

duyệt

Tỷ lệ giải 

ngân(%) Kế hoạch vốn 

giao 

Tổng 

số

31/3/20

23

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ghi chú 

(đã hoàn 

thành, 

chuẩn bị 

hoàn thành, 

đang thi 

công….) đã 

quyết toán 

dự án hoàn 

thành

Địa điểm

 xây dựng

Số chưa 

giải ngân

Nhu cầu 

vốn còn 

thiếu

 Số

 

TT 

Giải ngân     Tổng 

mức 

đầu tư 

được 

duyệt

Năng lực 

thiết kế, quy mô đầu tư
Danh mục công trình 

Giá trị KL thực 

hiện

Kết quả thực hiện 

2

Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên 

tai tuyến đường giao thông Tả Sìn 

Thàng - Lao Xả Phình

Quyết định 

số 2397/QĐ-

UBND 

ngày 

17/12/2021

Xã Lao 

Xả Phình

Điểm 1 Km4+700: Đào, hót 

sạt đất đá, khơi thông rãnh 

thoát nước, cắt

cơ hạ tải đỉnh mái taluy; bổ 

sung kè rọ đá hộc L=8m.

- Điểm 1A Km4+900: Đào, 

hót sạt đất đá, khơi thông 

rãnh thoát nước, cắt

cơ hạ tải đỉnh mái taluy;

- Điểm 2 Km5+300: Đào, 

hót sạt đất đá, khơi thông 

rãnh thoát nước, cắt cơ hạ

tải đỉnh mái taluy; bổ sung 

kè bằng BTXM M200, đã 

2x4, cao H =3m L=8m.

- Điểm 3 Km5+400: Đào, 

hót sạt đất đá, khơi thông 

rãnh thoát nước, cắt

cơ hạ tải đỉnh mái taluy; bổ 

sung kè bằng rọ đá hộc 

L=38m.

- Điểm 3A Km5+600: Đào, 

hót sạt đất đá, khơi thông 

rãnh thoát nước, cắt

cơ hạ tải đỉnh mái taluy;

1.650 500 500 500 500 500 500 100 100 0 789

Hoàn thành 

bàn giao 

đưa vào sử 

dụng

Năm 2022 1.700 1.320 1.320 1.198 1.198 1.198 1.198 91 91 122 0

Vốn cân đối ngân sách huyện và 

các nguồn vốn khác
1.700 1.320 1.320 1.198 1.198 1.198 1.198 91 91 122 0



Tổng số
31/3/20

23
Tổng số 31/3/2023 Tổng số

31/3/202

3

(Kèm theo Báo cáo số  50a/BC-ĐGS ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỦA CHÙA

Số quyết 

định, 

ngày/tháng

/năm phê 

duyệt

Tỷ lệ giải 

ngân(%) Kế hoạch vốn 

giao 

Tổng 

số

31/3/20

23

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ghi chú 

(đã hoàn 

thành, 

chuẩn bị 

hoàn thành, 

đang thi 

công….) đã 

quyết toán 

dự án hoàn 

thành

Địa điểm

 xây dựng

Số chưa 

giải ngân

Nhu cầu 

vốn còn 

thiếu

 Số

 

TT 

Giải ngân     Tổng 

mức 

đầu tư 

được 

duyệt

Năng lực 

thiết kế, quy mô đầu tư
Danh mục công trình 

Giá trị KL thực 

hiện

Kết quả thực hiện 

1

 Kè chống sạt lở suối Bản Báng + 

Nâng cấp, sửa chữa rãnh thoát 

nước bản Nong Hung, xã Mường 

Báng huyện Tủa Chùa

Quyết định 

số 

1203a/QĐ-

UBND 

ngày 

14/6/2022

Xã 

Mường 

Báng

Tuyến kè từ H-H2: Chiều dài 

tuyến kè L= 8,99m; kích 

thước tuyến kè

BxH = 0,4x(0-1,04)m; kết 

cấu: BTCT M200.

- Tuyến kè T-T2: Chiều dài 

tuyến kè L= 8,77m; kích 

thước tuyến kè BxH =

0,4x(0-1,48)m; kết cấu: 

BTCT M200.

- Tuyến kè từ H2-H6, T2-T4: 

Chiều dài tuyến kè T2-T4 L= 

11,45m, tuyến kè

H2-H6 L= 20m; kích thước 

tuyến kè BxH = (0,3-

0,5)x2m; kết cấu: BTCT 

M200.

- Tuyến kè từ T4-T6: Chiều 

dài tuyến kè L= 12,62m; 

kích thước tuyến kè

BxH= (0,3-0,7)x(1,2-2)m; 

kích thước bản đáy BxH = 

1,5x0,5m; kết cấu: BT

M200, BT lót M100.

- Hàng rào: Hàng rào inox 

550 170 170 50           50          50          50         29      29       120 0

Có 02 hạng 

mục không  

thực hiện 

được do 

không giải 

phóng mặt 

bằng



Tổng số
31/3/20

23
Tổng số 31/3/2023 Tổng số

31/3/202

3

(Kèm theo Báo cáo số  50a/BC-ĐGS ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỦA CHÙA

Số quyết 

định, 

ngày/tháng

/năm phê 

duyệt

Tỷ lệ giải 

ngân(%) Kế hoạch vốn 

giao 

Tổng 

số

31/3/20

23

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ghi chú 

(đã hoàn 

thành, 

chuẩn bị 

hoàn thành, 

đang thi 

công….) đã 

quyết toán 

dự án hoàn 

thành

Địa điểm

 xây dựng

Số chưa 

giải ngân

Nhu cầu 

vốn còn 

thiếu

 Số

 

TT 

Giải ngân     Tổng 

mức 

đầu tư 

được 

duyệt

Năng lực 

thiết kế, quy mô đầu tư
Danh mục công trình 

Giá trị KL thực 

hiện

Kết quả thực hiện 

2

Nâng cấp, sửa chữa đường vào 

nghĩa trang nhân dân thị trấn Tủa 

Chùa, huyện Tủa Chùa

Quyết định 

số 1903/QĐ-

UBND 

ngày 

17/8/2022

Thị trấn 

Tủa Chùa

Nâng cấp, sửa chữa đường 

vào nghĩa trang nhân dân thị 

trấn Tủa Chùa,

huyện Tủa Chùa bao gồm 04 

đoạn có tổng chiều dài L= 

694,41m. Trong đó:

- Đối với những đoạn xử lý 

tuyến mặt đường bị bong bật, 

ổ gà, lún lõm cục

bộ; xử lý mặt đường tăng 

cường có chiều dài 

L=543,17m: dọn dẹp vệ sinh 

mặt đường cũ, cày xới lu lèn 

lớp láng nhựa; bù vênh, rải 

mặt đường bằng đá dăm tiêu

chuẩn. Láng nhựa tiêu chuẩn 

3 lớp, tiêu chuẩn nhựa 

4,5kg/m2 dày 3,5cm.

1.150 1.150 1.150 1.148      1.148     1.148     1.148    99,8   99,8    2 0

Hoàn thành 

bàn giao 

đưa vào sử 

dụng

C Phòng NN&PTNN huyện 6.750 4.163 4.163 4.690 4.690 3.388 3.388 81,4   81,4    775 2.742

Năm 2021 5.600 2.763 2.763 3.601 3.601 2.298 2.298 83,2 83,2 465 2.742

I
Vốn cân đối ngân sách huyện và 

các nguồn vốn khác
5.600 2.763 2.763 3.601 3.601 2.298 2.298 83,2   83,2    465 2.742



Tổng số
31/3/20

23
Tổng số 31/3/2023 Tổng số

31/3/202

3

(Kèm theo Báo cáo số  50a/BC-ĐGS ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỦA CHÙA

Số quyết 

định, 

ngày/tháng

/năm phê 

duyệt

Tỷ lệ giải 

ngân(%) Kế hoạch vốn 

giao 

Tổng 

số

31/3/20

23

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ghi chú 

(đã hoàn 

thành, 

chuẩn bị 

hoàn thành, 

đang thi 

công….) đã 

quyết toán 

dự án hoàn 

thành

Địa điểm

 xây dựng

Số chưa 

giải ngân

Nhu cầu 

vốn còn 

thiếu

 Số

 

TT 

Giải ngân     Tổng 

mức 

đầu tư 

được 

duyệt

Năng lực 

thiết kế, quy mô đầu tư
Danh mục công trình 

Giá trị KL thực 

hiện

Kết quả thực hiện 

1

Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên 

tai NSH thôn Cáng Phình, xã Lao 

Xả Phình

Số 

1563/QĐ-

UBND 

ngày 

02/8/2021

Thôn 

Cáng 

Phình xã 

Lao Xả 

Phình

Đảm bảo cung cấp nước sinh 

hoạt cho 95 hộ, 605 nhân 

khẩu

1.300 849 849 1.285      1.285     729        729       85,9   85,9    120 436
Đã QT 

DAHT

2

Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên 

tai NSH cụm 2, thôn Phi Giàng, xã 

Tủa Thàng

Số 

1627/QĐ-

UBND 

ngày 

20/8/2021

Thôn Phi 

Giàng xã 

Tủa 

Thàng

Đảm bảo cung cấp nước sinh 

hoạt cho 36 hộ, 223 nhân 

khẩu

800 350 350 756         756        230        230       65,8   65,8    120 406
Đã QT 

DAHT

3

Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên 

tai công trình thủy nông Tả Phìn 

2, thủy lợi Nà Sa, xã Tả Phìn

Số 

1682/QĐ-

UBND 

ngày 

07/9/2021

xã Tả 

Phìn

Cung cấp nước tưới cho 

20ha lúa 1 vụ, 7 ha lúa 2 vụ
800 790 790 785         785        684        684       86,6   86,6    106 0

Đã QT 

DAHT

4

Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên 

tai NSH tại trung tâm xã Tả Sìn 

Thàng 

Số 

1872/QĐ-

UBND 

ngày 

09/10/2021

xã Tả Sìn 

Thàng 

Đảm bảo cung cấp nước sinh 

hoạt cho khoảng 105 nhân 

khẩu

700 675 675 675         675        555        555       82,2   82,2    120 0
Đã QT 

DAHT

5

Sửa chữa, nâng cấp NSH thôn 1 

và trung tâm xã Lao Xả Phình 

huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên 

Số 

2401/QĐ-

UBND 

ngày 

19/12/2021

xã Lao Xả 

Phình

Đảm bảo

cung cấp nước sinh hoạt ổn 

định cho hơn 1.399 tại thôn 

1,2,3 và trường học trạm y tế

2.000 100 100 100         100        100        100       100    100     0 1.900

Chưa được 

bổ sung 

vốn để triển 

khai

Năm 2022 1.150 1.400 1.400 1.090      1.090     1.090     1.090    78      78       310 0

I
Vốn ngân sách địa phương cấp 

huyện quản lý
1.150 1.400 1.400 1.089 1.089 1.089 1.089 78      78       310 0



Tổng số
31/3/20

23
Tổng số 31/3/2023 Tổng số

31/3/202

3

(Kèm theo Báo cáo số  50a/BC-ĐGS ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỦA CHÙA

Số quyết 

định, 

ngày/tháng

/năm phê 

duyệt

Tỷ lệ giải 

ngân(%) Kế hoạch vốn 

giao 

Tổng 

số

31/3/20

23

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ghi chú 

(đã hoàn 

thành, 

chuẩn bị 

hoàn thành, 

đang thi 

công….) đã 

quyết toán 

dự án hoàn 

thành

Địa điểm

 xây dựng

Số chưa 

giải ngân

Nhu cầu 

vốn còn 

thiếu

 Số

 

TT 

Giải ngân     Tổng 

mức 

đầu tư 

được 

duyệt

Năng lực 

thiết kế, quy mô đầu tư
Danh mục công trình 

Giá trị KL thực 

hiện

Kết quả thực hiện 

1
Xây dựng công trình thủy lợi Huổi 

Lếch, thị trấn Tủa Chùa

Số 

2400/QĐ-

UBND 

ngày 

20/12/2021

Thị trấn 

Tủa Chùa

Cung cấp nước tưới cho 5,5 

ha lúa 2 vụ
1.150 1.400 1.400 1.089 1.089 1.089 1.089 78      78       310 0

Đã HT và 

gửi QT

D
Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện
1.750 1.600 1.600 1.706 1.706 1.600 1.600 100 100 0 122

Năm 2021 1.750 1.600 1.600 1.706 1.706 1.600 1.600 100 100 0 122

I
Vốn ngân sách địa phương cấp 

huyện quản lý
1.750 1.600 1.600 1.706 1.706 1.600 1.600 100 100 122

1

Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên 

tai Trường PTDTBT Tiểu học và 

Trung học cơ sở Lao Xả Phình, 

huyện Tủa Chùa

449 ngày 

12/5/2021

Trường 

PTDTBT 

TH&THC

S Lao Xả 

Phình

Kè mái Taluy hai bên suối 

cọc dài 47,11 m, kích thước 

kè: Cao 1,9m,chiều dày đỉnh 

tường: 0,3m,chiều dày chân 

kè 1,25m, móng kè rộng 

1,5m. 

1.000 900 900 991 991 900 900 100 100 87
Đã QT 

DAHT



Tổng số
31/3/20

23
Tổng số 31/3/2023 Tổng số

31/3/202

3

(Kèm theo Báo cáo số  50a/BC-ĐGS ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Đoàn Giám sát TT HĐND huyện)

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN HUYỆN PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ NĂM 2021, 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TỦA CHÙA

Số quyết 

định, 

ngày/tháng

/năm phê 

duyệt

Tỷ lệ giải 

ngân(%) Kế hoạch vốn 

giao 

Tổng 

số

31/3/20

23

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ghi chú 

(đã hoàn 

thành, 

chuẩn bị 

hoàn thành, 

đang thi 

công….) đã 

quyết toán 

dự án hoàn 

thành

Địa điểm

 xây dựng

Số chưa 

giải ngân

Nhu cầu 

vốn còn 

thiếu

 Số

 

TT 

Giải ngân     Tổng 

mức 

đầu tư 

được 

duyệt

Năng lực 

thiết kế, quy mô đầu tư
Danh mục công trình 

Giá trị KL thực 

hiện

Kết quả thực hiện 

2

Sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên 

tai điểm trường Phiêng Bung, 

trường Mầm non Sơn Ca, xã 

Mường Báng và điểm trường Tỉnh 

B, trường Mầm non xã Xá Nhè

520 ngày 

26/5/2021

trường 

Mầm non 

Sơn Ca, 

trường 

Mầm non 

xã Xá Nhè

Trường MN Sơn Ca: Kè 

chắn đất dài 22m, cao 3,15m, 

tường chắn nước: dài 8m, 

cao 1,5m.Hố thu, rãnh chịu 

lực dài: 20m, lòng rộng 3 m, 

tấm đắp rãnh, rãnh thu nước 

mặt đường dài 17m, tấm nắp 

đậy dài 4m, rãnh hở dài 13m. 

Trường MN Xá Nhè: kè 

chắn đất: dài 28,13 m, cao: 

2,5m, rãnh thoát nước: dài 

33m, tấm nắp rãnh dài 12m, 

rãnh hở dài 21m, lắp đoạn 

ống dẫn nước dài 16,5m, hỗ 

thu ga (3 hố)..

750 700 700 715,052 715,052 700 700 100 100 35
Đã QT 

DAHT

Đ Phòng Dân tộc huyện 990 985 985 985 985 985 985 100 100

Năm 2021 990 985 985 985 985 985 985 100 100

I
Vốn ngân sách địa phương cấp 

huyện quản lý
990 985 985 985 985 985 985 100 100

1
Cải tạo, sửa chữa trụ sở Phòng 

Dân tộc, Thanh tra huyện

Quyết định 

số 2395/QĐ-

UBND 

ngày 

17/12/2021

Thị trấn 

Tủa Chùa

Sửa chữa trụ sở làm việc 02 

tầng; nâng cấp garaxe; nâng 

cấp cổng; sửa chữa tường 

rào, nâng cấp nhà vệ sinh

990 985 985 985,26 985,26 985,26 985,26 100 100
Đã QT 

DAHT











79.460 141.219

34.769

12.000

14990
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